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DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг:  

Mua VPP&TBVP dự án Khảo sát in-water duy trì chứng chỉ đăng kiểm quốc tế giàn RB-CCP 

Số ĐHXN - № заявки: DN.XVTB-0229/25-TVT  
 
ST

T  

П/п 

Mã Vật Tư 

Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ (Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  

(вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 

ĐVT 

Ед. Изм. 

Số Lượng 

Кол-во 

Ghi Chú 

Примеч

ание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. VẬT TƯ THIẾT BỊ 

1 051.002.00646 Máy tính để bàn - Настольный компьютер  
Intel I5-12400/8Gb DDR4 3200Mhz/Gefore 730 2Gb/SSD 

256Gb + HDD1Tb (Win license) hoặc tương đương 
Pce 01  

2 051.008.02253 Ổ cứng HDD 4TB - Жесткий диск  
Western Digital Red Plus 4TB 3.5 inch 256MB Cache 

5400RPM WD40EFPX hoặc tương đương 
Pce 02  

3 051.005.00317 Màn hình máy tính/монитор 23.8"  Dell P2425H 23.8” hoặc tương dương Pce 01  

4 053.023.00092 
Cờ Việt; Nga (1 bộ gồm 2 cái) - Флаг 

Русский+Вьетнамский (2шт/набор)  
750x1200mm mỗi cái, 2 mặt Set 05  

5 055.079.00058 

Máy điều hòa nhiệt độ 2 cục treo tường 1.5HP 

loại Non Inverter, 220-230V, 50Hz/ 

Сплит-система 1.5 HP  

Daikin FTKB35XVMV 1.5HP hoặc tương đương Set 02  

6 009.003.00180 
UPS 1000VA - Bộ lưu điện/Источник 

бесперебойного питания (ИБП)  
Cyber Power BU1000EA 1000VA hoặc tương đương Pce 06  

7 051.011.00078 
Thiết bị lưu trữ dữ liệu NAS  

-данных с сетевых хранилищ NAS  
Synology DS925+ hoặc tương đương Set 01  

8 053.004.00276 Bìa hồ sơ nhựa report file  Thiên Long FO-RFA4 hoặc tương đương Pce 240  

               (*) : New items 

                                                                                                                               Giám đốc XN VTB&CTL - Директор ПМТиВР                                                                            Dương Bình Minh  

 

Thỏa thuận/Согласовано: 

 Phó Giám đốc XN VTB&CTL - Зам. директора ПМТиВР                                                                                  Văn Trí Quang 

Ký tắt/Viza: 

     Trưởng phòng DV-TM-VT - Начальник ООУКиМО                                                                                             Nguyễn Ngọc Sơn 

 

                Trưởng phòng TCNS - Начальник ОУП                                                                                                                   Mai Xuân Hải  
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